BÀI 60: QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN CỦA MỘT CHUYỂN DỘNG ĐỀU
Phần I: Trắc nghiệm
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
a) Muốn tính quãng đường ta lấy:
	A. vận tốc nhân thời gian
	B. vận tốc chia thời gian

	C. vận tốc nhân 2
	D. thời gian nhân 2


b) Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t. Công thức tính quãng đường là:
	A. s = v + t
	B. s = v - t
	C. s = v  t
	D. s = v : t


c) Một ô tô đi với vận tốc 52 km/giờ. Vậy quãng đường đi được của ô tô trong 1 giờ 45 phút là
	A. 91 giờ
	B. 91 km/giờ
	C. 90 km
	D. 91 km


d) Một con thỏ chạy với vận tốc 4 m/giây. Tính quãng đường con thỏ chạy được trong 2,25 phút
	A. 9 m
	B. 90 m
	C. 540 m
	D. 900 m


Bài 2: Hoàn thành bảng sau
	Vận tốc
	45 m/giây
	28 km/giờ
	15 m/giây

	Thời gian
	5 giây
	3,5 giờ
	1,75 phút

	Quãng đường
	................ m
	................ km
	................ m

	
	
	
	


Phần II: Tự luận
Bài 1: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 48 km/giờ. Ô tô khởi hành lúc 8 giờ và đến B lúc 10 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB, biết dọc đường ô tô nghỉ 15 phút.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Một con rái cá có thể bơi với vận tốc 25,2 km/giờ. Một con ngựa chạy với vận tốc 5,5 m/giây. Hỏi trong 1 phút, con nào di chuyển được quãng đường dài hơn và dài hơn bao nhiêu mét?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Bác Hùng đi xe đạp từ nhà với vận tốc 12 km/giờ và đi hết 1 giờ 30 phút thì đến ga tàu hỏa. Sau đó bác Hùng đi tiếp bằng tàu hỏa mất 2 giờ 45 phút thì đến tỉnh A. Biết rằng vận tốc tàu hỏa là 40 km/giờ. Tính quãng đường từ nhà bác Hùng đến tỉnh A (đơn vị: ki-lô-mét)
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Một vận dộng viên đạp xe đạp trên một đường đua là một đường tròn với vận tốc 25,12 km/giờ. Anh ta đi trong 15 phút thì được một vòng tròn. Tính bán kính đường đua.
Bài giải
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